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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 20/8/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	5889
	Phan Văn Chiến
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	5890
	Nguyễn Thị Nàng
	Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	3 
	5897
	Lê Thăng Bình
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4 
	5900
	Phan Văn Tuấn
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	5902
	Lê Bình An
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	5912
	Ngô Vũ Tuyến
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	5916
	Cao Thị Thanh Huyền
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	8 
	5917
	Trần Sơn Trang
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	9 
	5932
	Lê Hồng Khánh
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	10 
	5933
	Trần Công Thìn
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	11 
	5989
	Phan Văn hạnh
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	5938
	Nguyễn Thị Mai Quyên
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình 

	13 
	5939
	Phạm Thị Yến Nhi
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	14 
	5947
	Nguyễn Văn Hiệp
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	15 
	5949
	Võ Văn Tuy
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	5952
	Nguyễn Viết Cường
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	5964
	Mai Thị Hải
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	18 
	5966
	Hồ Đăng Danh
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	5971
	Phan Minh Tuấn
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	5972
	Phạm Thị Hồng Nhung
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21 
	5974
	Nguyễn Đình An
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	5982
	Ngô Mậu Tuấn
	An Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

	23 
	5994
	Nguyễn Thị Kim Ngàn
	Quảng Tân-Ba Đồn-Quảng Bình

	24 
	5613
	Nguyễn Duy Nam
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


